
Stt Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc hiện có

Chỉ 

tiêu 

Tóm tắt mô tả vị trí 

việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp
Mã ngạch Trình độ 

Chuyên 

môn đào tạo

Ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)
Tin học

Các kỹ năng, 

năng lực và yêu 

cầu khác (nếu 

có)

Ghi chú

362 289 68

1 Mầm non Lai Hòa 28 25 2

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

2 Mầm non Vĩnh Tân 38 31 7

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

3 Mầm non Vĩnh Phước 23 20 3

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

4 Mầm non Vĩnh Phước 1 34 23 11

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

5 Mầm non 1/6 48 33 11

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

Phụ lục

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN MẦM NON) THỊ XÃ VĨNH CHÂU NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày        tháng         năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh châu)



Stt Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc hiện có

Chỉ 

tiêu 

Tóm tắt mô tả vị trí 

việc làm
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Mã ngạch Trình độ 
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(Tiếng Anh)
Tin học

Các kỹ năng, 

năng lực và yêu 

cầu khác (nếu 

có)

Ghi chú

6 Mầm non Phường 2 42 36 6

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

7 Mầm non Lạc Hòa 35 31 4

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

8 Mầm non Vĩnh Hải 47 33 14

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

9 Mầm non Hòa Đông 25 19 6

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

10 Mầm non Khánh Hòa 21 19 2

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương

11 Mầm non Vĩnh hiệp 21 19 2

Thực hiện công tác 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc trẻ theo chương 

trình giáo dục mầm 

non

Giáo viêm 

mầm non 

hạng IV

V.07.02.06 Trung cấp 
Sư phạm 

mầm non

Bậc 1 (A1) 

hoặc tương 

đương

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản hoặc 

tương 

đương
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